
Đơn vị: đồng

STT
Quyết định (ngày, 

tháng, năm)
Nội dung Số tiền  Ghi chú 

     2,351,015,333                     -   

1 969 (29/12/2025)

Phòng Kinh tế thực hiện nhiệm vụ phát sinh khi 

thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp 

và nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau tết 

nguyên đán         259,808,759 

2 971 (29/12/2025)

Văn phòng HĐND và UBND xã thực hiện nhiệm 

vụ phát sinh khi thực hiện mô hình chính quyền địa 

phương 02 cấp và nhiệm vụ trọng tâm trước, trong 

và sau tết nguyên đán         310,089,574 

3 1204 (31/12/2025)

Văn phòng HĐND và UBND xã thực hiện sửa chữa 

trụ sở làm việc Ban chỉ huy Quân sự xã      1,081,117,000 

4 1205 (31/12/2025)

Phòng Kinh tế xã thực hiện đắp đường, chỉnh trang 

đồng ruộng phục vụ sản xuất nông nghiệp         500,000,000 

5 1206 (31/12/2025)

Phòng Kinh tế thực hiện sửa chữa, đường giao 

thông thôn Quảng Đạt         200,000,000 

Tổng cộng

PHỤ LỤC SỐ 01

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ, SỬ DỤNG TĂNG THU THƯỜNG XUYÊN NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số        /NQ-HĐND ngày     tháng     năm 2026 của Hội đồng nhân dân xã)











Dự thảo lần 1

Dự thảo lần 2







500 19,000             4,750,000                

500 19,000             684,000                   

5,434,000                



Đơn vị: đồng

STT
Quyết định (ngày, 

tháng, năm)
Tên công trình Số tiền  Ghi chú 

        5,425,572,936                -   

1 1008 (30/12/2025) Nhà văn hóa thôn Thiên Đông            320,000,000 

2 1007 (30/12/2025)

Cải tạo nhà 1 tầng 4 phòng trường Mầm non Kim

Tân.            110,411,000 

3 1006 (30/12/2025)

Các hạng mục phụ trợ trường Mầm non Kim Tân, 

công trình: Nhà vòm, khu thực nghiệm            120,846,000 

4 1005 (30/12/2025)

Cải tạo, sửa chữa hội trường trung tâm xã Kim Tân

(cũ).              66,742,000 

5 1000 (30/12/2025)

Cải tạo, sửa chữa hội trường trung tâm xã Kim Tân

(cũ).              52,230,000 

6 1004 (30/12/2025) Cải tạo nghĩa trang liệt sỹ xã Kim Tân (cũ).              52,280,000 

7 1003 (30/12/2025)

San lấp và xây dựng cổng, hàng rào nghĩa trang liệt

sỹ xã Kim Tân (cũ).              40,690,000 

8 1002 (30/12/2025)

Cải tạo nhà văn hóa thôn Viên Chử, hạng mục: tôn

nền sân, nhà để xe, nhà văn hóa.              29,330,000 

9 1001 (30/12/2025) Cải tạo sân vườn nhà văn hóa thôn Hải Ninh.              15,760,000 

10 999 (30/12/2025)

Sửa chữa, cải tạo cổng hàng rào, rãnh thoát nước

UBND xã Kim Tân (cũ).              56,120,000 

11 998 (30/12/2025) Nhà nhạc họa và lán tôn trường Mầm non Kim Tân.              17,138,000 

12 997 (30/12/2025) Nhà vệ sinh UBND xã Kim Tân (cũ).              29,172,000 

13 994 (30/12/2025)

Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng trường Mầm non Kim

Đính.              92,612,000 

14 1144 (30/12/2025)

Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng trường Mầm non Kim

Đính.         3,931,071,727 

15 993 (30/12/2025)

Cải tạo tuyến đường giao thông nội đồng Sông mới 

(bãi đội 5) thôn Phù Tải II.              37,571,000 

16 992 (30/12/2025)

Trường tiểu học Kim Tân, hạng mục: Nhà bếp ăn, 

nghỉ bán trú 2 tầng              66,151,000 

17 1197 (31/12/2025)

Trường tiểu học Kim Tân, hạng mục: Nhà bếp ăn, 

nghỉ bán trú 2 tầng              57,304,727 

18 1145 (30/12/2025)

Xây dựng tuyến đường trục xã (từ Quốc lộ 17B đến

ngã tư đội 18) 330,143,482          

Tổng cộng

PHỤ LỤC SỐ 02

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ, SỬ DỤNG TĂNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số        /NQ-HĐND ngày     tháng     năm 2026 của Hội đồng nhân dân xã)







Đơn vị: đồng











Dự thảo lần 1 500 19,000             4,750,000                

Dự thảo lần 2 500 19,000             684,000                   

5,434,000                
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